	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 7114/BGDĐT-GDMN
V/v Hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2013 – 2014
	Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013


Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố
Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2011 ban hành Quy định chế độ th ống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục;
Căn cứ công văn số 5698/BGDĐT- GDMN về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2013-2014, Vụ Giáo dục Mầm non hướng dẫn các sở GD&ĐT báo cáo định kỳ như sau:
Phần I. Kỳ báo cáo 1 (Báo cáo đầu năm)
Những kết quả nổi bật đầu năm học và các biện pháp chỉ đạo của địa phương (tính đến thời điểm báo cáo).

I. Tình hình đầu năm học (Phân tích thực trạng có minh chứng)
1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo về giáo dục mầm non

2. Công tác huy động trẻ đến trường.

3. Qui mô, mạng lưới trường, lớp.
4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi.

5. Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên: số lượng CBQL,GV; tỷ lệ giáo viên/lớp; công tác tuyển dụng GV mới; số giáo viên còn thiếu.
6. Công tác phổ cập GDMNTENT

II. Những thuận lợi, khó khăn của địa phương khi triển thực hiện
III. Các giải pháp thực hiện

IV. Kiến nghị đề xuất với Bộ GDĐT
* Thống kê số liệu kỳ báo cáo 1 (có 03 Biểu mẫu đính kèm)
* Thời điểm báo cáo: kỳ báo cáo 1, báo cáo bằng văn bản và Biểu mẫu số liệu thống kê gửi về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục Mầm non) trước ngày 30/10/2013
Phần II. Kỳ báo cáo 2 (Báo cáo tổng kết năm học)
A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học.

I. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về phát triển giáo dục mầm non (ghi rõ các văn bản của địa phương năm học 2013-2014).

II. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.
- Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Những hoạt động nổi bật và kết quả đã đạt được của các cuộc vận động do Bộ phát động, nhấn mạnh những tấm gương tiêu biểu của CBQL, giáo viên vượt khó khăn, có sáng kiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ; những vụ, việc vi phạm quy chế chuyên môn, đạo đức nhà giáo đã được giải quyết xử lý.

- Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của đơn vị, những sáng kiến trong chỉ đạo và thực hiện của địa phương, xây dựng các tiêu chí ứng xử thân thiện phù hợp với thực tiễn, văn hóa của địa phương và triển khai thực hiện.

III. Quy mô phát triển GDMN và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.
- Nhận định về quy mô phát triển: Tăng/giảm số lượng trường, lớp, số trẻ đến trường. Nguyên nhân tăng, giảm so với năm học trước.

- Số lớp mẫu giáo 5 tuổi và số trẻ 5 tuổi đến trường (tăng, giảm so với năm học trước, nguyên nhân).
- Công tác triển khai thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của địa phương và chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non bán công theo quy định (đối với các tỉnh còn loại hình trường bán công).

IV. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ
1. Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe.

- Các biện pháp đã triển khai để làm tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ, tổ chức bán trú…..

2. Công tác giáo dục.

Triển khai chương trình GDM, triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, tổ chức học 2 buổi/ngày…..
- Điểm mạnh và những hạn chế của cơ sở trong thực hiện chương trình GDMN và thực hiện Bộ chuẩn PTTENT (nội dung, phương pháp, đầu tư cơ sở vật chất và môi trường học tập, mở lớp tập huấn, hội thảo, tham quan học tập, biên soạn tài liệu...;

- Triển khai chuyên đề “Phát triển vận động của trẻ trong các cơ sở GDMN”.

- Việc chuẩn bị các điều kiện để thử nghiệm mô hình dịch vụ GDMN dựa vào cộng đồng cho trẻ từ 0-3 tuổi tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

3. Triển khai một số nội dung: giáo dục an toàn giao thông (GDATGT), giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT); giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (TKNLHQ) và ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT); giáo dục phòng ngừa ứng phó với biển đổi khí hậu trong trường mầm non; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào CTGD mẫu giáo 5 tuổi:

V. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên.
- Việc tham mưu xây dựng và thực hiện chính sách cho GVMN. Tỷ lệ giáo viên trong biên chế nhà nước, hợp đồng lao động; lương giáo viên hợp đồng lao động; tỷ lệ giáo viên/nhóm lớp nhà trẻ, mẫu giáo, mẫu giáo 5 tuổi.
- Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên (công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL, GVMN theo 10 mô-đun ưu tiên và các nội dung bồi dưỡng khác của địa phương).
VI. Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho GDMN.
- Vấn đề quy hoạch đất để xây dựng trường, lớp của địa phương.
- Các công trình xây dựng mới trong năm học.
- Công tác quản lý mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, số trường được công nhận mới trong năm học.
VII. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non.

- Thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số trong các loại hình trường, lớp. Việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số.

- Triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ về việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật học hòa nhập. Biện pháp của địa phương về chế độ cho giáo viên, cơ chế phối hợp với các ban, ngành khi thực hiện nhiệm vụ giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật học hòa nhập.

- Các chính sách hỗ trợ cho trẻ để thực hiện công bằng trong giáo dục

VIII. Công tác tuyên truyền; xã hội hóa giáo dục; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non.
- Những nội dung chính đã thực hiện, kết quả đạt được về nhận thức, hành động, sự phối hợp với các ban ngành và tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng...
- Các biện pháp sáng tạo của địa phương.
IX. Công tác quản lý.
- Quản lý, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, đặc biệt về quản lý mầm non tư thục.
- Thực hiện 3 công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công tác thanh tra, kiểm tra và cải cách hành chính trong GDMN.
- Công tác quản lý cơ sở GDMN ngoài công lập.

- Các dự án địa phương đã và đang thực hiện, kết quả quản lý và phát huy hiệu quả các dự án.
B. Đánh giá chung về tình hình năm học

I. Tóm tắt kết quả nổi bật so với năm học trước
II. Những khó khăn, hạn chế

1. Nêu cụ thể những vấn đề còn gặp khó khăn, vướng mắc của đơn vị.
2. Nêu rõ nguyên nhân của khó khăn, hạn chế ở từng nội dung.
3. Những giải pháp sẽ thực hiện trong năm học tiếp theo

III. Kiến nghị, đề xuất với Bộ GD&ĐT

* Thống kê số liệu kỳ báo cáo 2 (Biểu mẫu thống kê Vụ sẽ gửi sau).

* Thời điểm nộp báo cáo: kỳ báo cáo 2, báo cáo bằng văn bản và Biểu mẫu số liệu thống kê gửi về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục Mầm non) trước ngày 30/6/2014.
Phần III. Hình thức gửi báo cáo

1. Các sở GDĐT gửi báo cáo và thống kê 2 kỳ trong năm học về Vụ GDMN qua 2 hệ thống thông tin:

Theo đường công văn có đầy đủ chữ ký, dấu của sở, số công văn theo đúng quy định thể thức văn bản về Vụ Giáo dục Mầm non và theo đường thư điện tử đồng thời cho 2 đồng chí chuyên viên của Vụ GDMN và Vụ GDMN như sau:

- Hoàng Thị Dinh 

Email: htdinh@moet.edu.vn
ĐT: 043.868.4762
 
DĐ: 0978.254.567

- Hoàng Công Dụng 

Email: hcdung@moet.edu.vn

ĐT: 043.868.4667 

DĐ: 0932.379.079

- Vụ Giáo dục mầm non 
Email: Vugdmn@moet.edu.vn
2. Một số lưu ý
- Nếu địa phương nào gửi báo cáo về Vụ sau ngày qui định của mỗi kỳ báo cáo trên thì Vụ sẽ không chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu và báo cáo của địa phương đó.
- Báo cáo viết ngắn gọn, đủ thông tin, đánh giá kết quả nổi bật đã đạt được của đơn vị (không nhắc lại những kết quả đã đạt của năm học trước); chỉ nêu số liệu có tính chất phân tích và so sánh.

- Trình bày báo cáo đúng thể thức văn bản, sử dụng phần mềm UniKey phông chữ Times New Roman.

- Phần thống kê số liệu thực hiện theo chương trình Excel. Đề nghị làm đúng hướng dẫn ở Biểu mẫu, để tập hợp số liệu được chính xác, những số liệu bằng không thì điền số 0).

- Biểu mẫu số 01, 02 được thực hiện theo từng loại hình trường và các Biểu mẫu địa phương phải lấy số liệu thống nhất đúng như Biểu mẫu của Sở báo cáo về Vụ Kế hoạch-Tài chính theo công văn số 5403/BGDĐT-KHTC ngày 5/8/2013.
- Bộ GD&ĐT gửi mẫu thống kê cho 63 tỉnh/thành phố và Ban Phụ nữ Quân đội qua địa chỉ email: phonggdmn.so@moet.edu.vn, đề nghị các sở GDĐT lấy Hướng dẫn và Biểu mẫu thống kê qua địa chỉ email này của các sở.
Mọi chi tiết xin liên hệ với 2 đ/c Hoàng Thị Dinh và Hoàng Công Dụng theo địa chỉ nêu trên.

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TTr. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Ban Phụ nữ Quân đội;
- Lưu VT, VP, Vụ GDMN.
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Phan Thị Lan Anh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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_1442478682.xls
4-MN-Đ (1)

		Biểu số 01-MN-Đ                                        BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC MẦM NON

		Ban hành theo Thông tư				Đầu năm học: 20... -   20…

		số 39/2011/TT-BGDĐT				Loại hình(1):

		số 41/2011/TT-BGDĐT                                                (Có đến 30 tháng 9 năm báo cáo)

		Ngày nhận báo cáo:  30/10                                 Đơn vị báo cáo:

				Đơn vị nhận báo cáo : Vụ GDMN-Bộ GD&ĐT

						Đơn vị tính		Tổng số		Trong đó: Nữ

		1. Trường: 1.1 + 1.2 + 1.3				trường				x

		1.1 Nhà trẻ				"				x

		Số trường đạt chuẩn quốc gia		-   Mức 1		"				x

				-   Mức 2		"				x

		1.2 Trường Mẫu giáo (tổng số)				"				x

		Số trường đạt chuẩn quốc gia		-   Mức 1		"				x

				-   Mức 2		"				x

		1.3 Trường Mầm non				"				x

		Số trường đạt chuẩn quốc gia		-   Mức 1		"				x

				-   Mức 2		"				x

		2. Nhóm, lớp(2) Nhóm trẻ + lớp mẫu giáo				Nhóm				x

		Trong 
tổng
số		- Nhóm trẻ		"				x

				Trong đó: Nhóm trẻ học 2 buổi/ngày		"				x

				- Bán trú (được tổ chức ăn trưa)		"				x

				- Lớp mẫu giáo		"				x

				Trong đó:  Lớp mẫu giáo 5 tuổi		"				x

				Lớp mẫu giáo học 2 buổi/ ngày		"				x

				Bán trú (được tổ chức ăn trưa)		"				x

		3. Trẻ em (a+b)				Người

		Chia ra		a. Trẻ em nhà trẻ		"

				- Học 2 buổi/ngày		"

				Trong đó: Bán trú (được tổ chức ăn trưa)

				- Dân tộc		"

				- Khuyết tật học hòa nhập(3)		"

				b. Trẻ em mẫu giáo		"

				- Học 2 buổi/ngày		"

				Trong đó: Bán trú (được tổ chức ăn trưa)		"

				- Dân tộc		"

				- Khuyết tật học hòa nhập(3)		"

		Tổng số trẻ em đến trường chia theo độ tuổi (4)				"

		Chia ra		+ dưới 1 tuổi		"

				+ 1 tuổi		"

				+ 2 tuổi		"

				+ 3 tuổi		"

				+ 4 tuổi		"

				+ 5 tuổi		"

				+ Trên 5 tuổi		"

		Tổng số trẻ em dân tộc đến trường chia theo độ tuổi(4)				"

		Chia ra		+ dưới 1 tuổi		"

				+ 1 tuổi		"

				+ 2 tuổi		"

				+ 3 tuổi		"

				+ 4 tuổi		"

				+ 5 tuổi		"

				+ Trên 5 tuổi		"

		Đánh giá sức khoẻ				Người

		Trẻ em nhà trẻ		- Số trẻ được theo dõi BĐ phát triển cân nặng		"

				- Số trẻ em suy DD thể nhẹ cân(5)		"

				- Số trẻ em được theo dõi biểu đồ chiều cao		"

				- Số trẻ bị suy DD thể thấp còi (6)		"

		Trẻ em mẫu giáo		- Số trẻ được theo dõi BĐ phát triển cân nặng		"

				- Số trẻ em suy DD thể nhẹ cân(5)		"

				- Số trẻ em được theo dõi biểu đồ chiều cao		"

				- Số trẻ bị suy DD thể thấp còi (6)		"

		Ghi chú:

				(1) Ghi rõ công lập, dân lập, tư thục

				(2) Bao gồm cả nhóm trẻ độc lập nằm ngoài nhà trẻ (tại cơ quan, xí nghiệp, trường phổ thông…)

				(3) Trẻ em có những khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần

				(4) Cách tính tuổi: lấy năm khai giảng trừ đi năm sinh. Ví dụ: trẻ sinh năm 2009 thì năm học 2013-2014 có độ tuổi là 2013-2009= 4 tuổi. Tổng số trẻ em, trẻ em nữ, trẻ em dân tộc chia theo độ tuổi phải bằng tổng số trẻ em ở mục 3.

				(5) Bao gồm suy DD vừa và nặng

				(6) Bao gồm suy DD thể thấp còi độ 1 và độ 2

																						Không thống kê chỉ tiêu này

																						Không thống kê chỉ tiêu này



&C



4-MN-Đ (2)

		(tiếp biểu theo biểu số 1)

								Đơn vị tính		Tổng số		Trong tổng số

												Biên chế		Nữ		Dân tộc

																Tổng số		Nữ

		4. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
    ( T.số = (4.1 + 4.2 + 4.3))						Người

		4.1 Cán bộ quản lý

		a. Hiệu trưởng
 (bao gồm cả hiệu trưởng Nhà trẻ và trường MG và trường MN)						"

		Chia theo
 trình độ
 đào tạo		+ Trung cấp				"

				+ Cao đẳng				"

				+ Đại học				"

				+ Thạc sĩ				"

				+ Tiến sĩ				"

				+ Khác				"

		b. Phó hiệu trưởng 
(bao gồm cả hiệu trưởng Nhà trẻ và trường MG và trường MN)						"

		Chia theo
 trình độ
 đào tạo		+ Trung cấp				"

				+ Cao đẳng				"

				+ Đại học				"

				+ Thạc sĩ				"

				+ Tiến sĩ				"

				+ Khác				"

		4.2. Giáo viên trực tiếp giảng dạy
 (tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên)						"

		Chia theo
 trình độ
 đào tạo		a. Giáo viên nhà trẻ				"

				+ Trung cấp				"

				+ Cao đẳng				"

				+ Đại học				"

				+ Thạc sĩ				"

				+ Tiến sĩ				"

				+ Khác				"

				b. Giáo viên mẫu giáo				"

				+ Trung cấp				"

				+ Cao đẳng				"

				+ Đại học				"

				+ Thạc sĩ				"

				+ Tiến sĩ				"

				+ Khác				"

		Chia theo độ tuổi		a. Giáo viên nhà trẻ				"

				+ Dưới 31 tuổi				"

				+ Từ 31 - 40 tuổi				"

				+ Từ 41 - 50 tuổi				"

				+ Từ 51 - 60 tuổi				"

				+ Trên 60 tuổi

				b. Giáo viên mẫu giáo				"

				+ Dưới 31 tuổi				"

				+ Từ 31 - 40 tuổi				"

				+ Từ 41 - 50 tuổi				"

				+ Từ 51 - 60 tuổi				"

				+ Trên 60 tuổi				"

		4.3. Nhân viên (tổng số)						"

		Chia ra		- Nhân viên y tế				"

				- Nhân viên cấp dưỡng				"

				- Nhân viên khác (7)				"

		(7) Bao gồm nhân viên thủ quỹ, kế toán, nhân viên văn phòng v.v…





4-MN-Đ (3)

		(tiếp biểu theo biểu số 1)

		5. Cơ sở vật chất

				Đơn vị		Tổng số		Chia ra

								Kiên cố (8)				Bán kiên cố (9)				Tạm

								Tổng số		XD mới(10)		Tổng số		XD mới(10)

		a. Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ (11)		phòng

		Chia ra:   - Nhà trẻ

		- Mẫu giáo		"

		b. Phòng phục vụ học tập		"

		- Phòng giáo dục thể chất		"

		- Phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng

		c. Nhà bếp		Nhà

		d. Phòng khác		Phòng

		- Phòng Y tế		"

		- Khu vệ sinh dành cho giáo viên		Nhà

		đ. Sân chơi ngoài trời		Sân				x		x		x		x		x

		Trong tổng số : - Sân chơi có thiết bị đồ chơi		"				x		x		x		x		x

		- Sân chơi có 5 loại thiết bị trở lên		"				x		x		x		x		x

		Phòng học nhờ(12)		Phòng

		Máy vi tính (tổng số)		Bộ				x		x		x		x		x

		Trong đó: Phục vụ quản lý, hành chính		"				x		x		x		x		x

		Trường có điện (điện lưới)		Trường				x		x		x		x		x

		Trường có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh(13)		"				x		x		x		x		x

								………..., Ngày ... tháng ... năm 20…

		Người lập biểu						Thủ trưởng đơn vị

		Ký tên								Ký tên, đóng dấu

		Họ, tên: ....................................								Họ, tên: ....................................

		Ghi chú:

		(8) Phòng học cấp 3 trở lên (có niên hạn sử dụng từ 20 năm trở lên)

		(9) Phòng học cấp 4 (có niên hạn sử dụng dưới 20 năm)

		(10) Số phòng học xây dựng mới đưa vào sử dụng trong năm học và báo cáo lần đầu

		(11) Bao gồm phòng sinh hoạt chung, phòng vệ sinh, phòng ngủ và hiên chơi

		(12) Nhà dân, đình chùa, các nhóm, các lớp học ở trường tiểu học …

		(13) Theo QĐ 51/2008/QĐ- BNN của Bộ NN và PTNT bao gồm nước máy, nước giếng, nước suối có lọc, nước mưa : thỏa mãn các yêu cầu chất lượng: không màu, không mùi, không vị lạ, không chứa thành phần có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, có thể dùng để ăn uống sau khi đun sôi.





Đôi tuong CS

		Biểu số 02-MN-Đ                                        BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC MẦM NON

		Ban hành theo Thông tư				Đầu năm học: 20... -   20…

		số 39/2011/TT-BGDĐT				Loại hình(1):

		số 41/2011/TT-BGDĐT                                                (Có đến 30 tháng 9 năm báo cáo)

		Ngày nhận báo cáo:  30/10                                 Đơn vị báo cáo:

				Đơn vị nhận báo cáo : Vụ GDMN-Bộ GD&ĐT

		Trẻ em thuộc đối tượng chính sách(*)

						Đơn vị		Tổng số		Trong đó: Nữ

		A				B		1		2

		Tổng số trẻ em mẫu giáo				Trẻ

		Tổng số trẻ em mẫu giáo được miễn học phí				"

		Chia ra		- Con của người có  công, con anh hùng, con của liệt sỹ, thương binh		"

				- Mồ côi cả cha, mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật		"

				- Bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng		"

				- Có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng CP		"

				- Khác		"

		Tổng số trẻ em mẫu giáo được  giảm học phí

		Chia ra		- Có cha mẹ là công nhân bị tai nạn và mắc bệnh nghề nghiệp		"

				- Có cha mẹ có thu nhập bằng 150% thu nhập hộ nghèo theo quy định		"

				- Khác		"

		Tổng số trẻ em mẫu giáo hỗ  trợ chi phí học tập				"

				- Mồ côi cả cha, mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật		"

				- Có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng CP		"

				- Khác

		Tổng số trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo được hỗ  trợ ăn trưa				"

		Chia ra		- Có cha mẹ thường trú tại xã biên giới, vùng cao, hải đảo, xã ĐBKK		"

				- Mồ côi cả cha, mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật		"

				- Có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định		"

				- Khác		"

		Tổng số trẻ em 3-4 tuổi học mẫu giáo được hỗ  trợ ăn trưa				"

		Chia ra		- Có cha mẹ thường trú tại xã biên giới, vùng cao, hải đảo, xã ĐBKK		"

				- Mồ côi cả cha, mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật		"

				- Có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định		"

				- Khác		"

		(*)  Thống kê theo nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và nghị định 74/2013/NDD-CP ngày 15/7/2013.

				Nếu một học sinh hưởng nhiều chính sách theo quy định thì sẽ thống kê HS đó vào chính sách cao nhất
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CODE

				Tỉnh/Thành phố								Loại hình/ loại trường

				ĐB Sông Hồng		I						Công Lập		1						ma_tinh		0

				Sở GD&ĐT Hà Nội		1						Dân lập		2						ma_lhinh		0

				Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc		2						Tư thục		3

				Sở GD&ĐT Bắc Ninh		3

				Sở GD&ĐT Quảng Ninh		4

				Sở GD&ĐT Hải Dương		5

				Sở GD&ĐT Hải Phòng		6

				Sở GD&ĐT Hưng Yên		7

				Sở GD&ĐT Thái Bình		8

				Sở GD&ĐT Hà Nam		9

				Sở GD&ĐT Nam Định		10

				Sở GD&ĐT Ninh Bình		11

				Miền núi phía Bắc		II

				Sở GD&ĐT Hà Giang		12

				Sở GD&ĐT Cao Bằng		13

				Sở GD&ĐT Bắc Kạn		14

				Sở GD&ĐT Tuyên Quang		15

				Sở GD&ĐT Lào Cai		16

				Sở GD&ĐT Yên Bái		17

				Sở GD&ĐT Thái Nguyên		18

				Sở GD&ĐT Lạng Sơn		19

				Sở GD&ĐT Bắc Giang		20

				Sở GD&ĐT Phú Thọ		21

				Sở GD&ĐT Điện Biên		22

				Sở GD&ĐT Lai Châu		23

				Sở GD&ĐT Sơn La		24

				Sở GD&ĐT Hòa Bình		25

				Bắc Trung Bộ và DH miền Trung		III

				Sở GD&ĐT Thanh Hóa		26

				Sở GD&ĐT Nghệ An		27

				Sở GD&ĐT Hà Tĩnh		28

				Sở GD&ĐT Quảng Bình		29

				Sở GD&ĐT Quảng Trị		30

				Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế		31

				Sở GD&ĐT Đà Nẵng		32

				Sở GD&ĐT Quảng Nam		33

				Sở GD&ĐT Quảng Ngãi		34

				Sở GD&ĐT Bình Định		35

				Sở GD&ĐT Phú Yên		36

				Sở GD&ĐT Khánh Hòa		37

				Sở GD&ĐT Ninh Thuận		38

				Sở GD&ĐT Bình Thuận		39

				Tây Nguyên		IV

				Sở GD&ĐT Kon Tum		40

				Sở GD&ĐT Gia Lai		41

				Sở GD&ĐT Đắk Lắk		42

				Sở GD&ĐT Đắk Nông		43

				Sở GD&ĐT Lâm Đồng		44

				Đông Nam Bộ		V

				Sở GD&ĐT Bình Phước		45

				Sở GD&ĐT Tây Ninh		46

				Sở GD&ĐT Bình Dương		47

				Sở GD&ĐT Đồng Nai		48

				Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu		49

				Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh		50

				Đb Sông Cửu Long		VI

				Sở GD&ĐT Long An		51

				Sở GD&ĐT Tiền Giang		52

				Sở GD&ĐT Bến Tre		53

				Sở GD&ĐT Trà Vinh		54

				Sở GD&ĐT Vĩnh Long		55

				Sở GD&ĐT Đồng Tháp		56

				Sở GD&ĐT An Giang		57

				Sở GD&ĐT Kiên Giang		58

				Sở GD&ĐT Cần Thơ		59

				Sở GD&ĐT Hậu Giang		60

				Sở GD&ĐT Sóc Trăng		61

				Sở GD&ĐT Bạc Liêu		62

				Sở GD&ĐT Cà Mau		63





4-MN-Đ (4)

		Biểu số 03-MN-Đ                                        BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC MẦM NON

						Đầu năm học: 2013-2014

						(Có đến 30 tháng 9 năm báo cáo)

		Ngày nhận báo cáo:  30/10                                 Đơn vị báo cáo:

				Đơn vị nhận báo cáo : Vụ GDMN-Bộ GD&ĐT

		Stt		Thông tin chung						Tổng số

		1		Tổng số huyện, quận

		2		Tổng số xã, phường, thị trấn

		3		Số xã, phường, thị trấn có trường MN

		4		Số xã, phường, thị trấn được công nhận đạt mục tiêu PCGDMNTNT

		5		Tỷ lệ						0.0%

		6		Số huyện, quận được công nhận đạt mục tiêu PCGDMNTNT

		7		Tỷ lệ						0.0%

		Nội dung				ĐVT		Tổng số		Chia ra

										Công lập		Dân lập		Tư thục

		1. Nhóm, lớp ghép						0

				Nhóm trẻ ghép		"		0

				Lớp mẫu giáo ghép 2 độ tuổi		"		0

				Lớp mẫu giáo ghép 3 độ tuổi		"		0

		2. Nhóm, lớp độc lập						0

				Nhóm trẻ độc lập				0

				Lớp MG độc lập				0

		3. Trẻ em				Trẻ		x		x		x		x

				Trẻ MG 5 tuổi  (dân số độ tuổi)		"		0		x		x		x

				Trong đó: trẻ em gái 5 tuổi		"		0		x		x		x

				Trẻ 5 tuổi dân tộc (dân số độ tuổi)		"		0		x		x		x

				Trong đó: trẻ em gái 5 tuổi dân tộc		"		0		x		x		x

				Trẻ MG 5 tuổi học 2 buổi/ngày		"		0		x		x		x

				Trong đó: trẻ em gái 5 tuổi học 2 buổi/ngày		"		0		x		x		x

				Trẻ 5 tuổi học bán trú (tổ chức ăn trưa)		"		0		x		x		x

				Trong đó: trẻ em gái 5 tuổi học bán trú		"		0		x		x		x

				Trẻ MG 5 tuổi dân tộc (dân số độ tuổi)		"		0		x		x		x

				Trong đó: trẻ em gái  5 tuổi dân tộc		"		0		x		x		x

				MG 5 tuổi khuyết tật học hòa nhập		"		0		x		x		x

				Trẻ khuyết tật		"		0		x		x		x

				Trong đó: trẻ 0-2 tuổi khuyết tật		"		0		x		x		x

				trẻ em 3-5 tuổi khuyết tật		"		0		x		x		x

				trẻ 5 tuổi khuyết tật		"		0		x		x		x

				Trẻ MG được hỗ trợ ăn trưa theo chính sách		"		0		x		x		x

				Trong đó: trẻ MG 5 tuổi được hỗ trợ ăn trưa		"		0		x		x		x

		4. Chất lượng chăm sóc trẻ em				x		x		x		x		x

		Kiểm tra sức khoẻ định kỳ:        Trẻ nhà trẻ				Trẻ		0

				Trẻ mẫu giáo		"		0

		5. Thực hiện chương trình				x		x		x		x		x

		Trong tổng số		5.1. Chương trình GDMN mới		x		x		x		x		x

				a. Số trường:		Trường		0

				b. Số nhóm lớp:		Nhóm,lớp		0

				Trong đó, số lớp MG 5 tuổi:		Lớp		0

				c. Số nhóm, lớp học 2 buổi/ngày		Nhóm lớp		0		0		0		0

				Trong đó:      Số nhóm, lớp bán trú		"		0

				d. Số trẻ học chương trình GDMN mới:		Trẻ		0

				- Riêng trẻ MG 5 tuổi		Trẻ		0

				5.2. Chương trình khác:		Lớp		0

				Trong đó:  Chương trình 26 tuần		"		0

				5.3. Lớp tăng cường tiếng Việt		"		0

		5. Thực hiện bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5T				x		x		x		x		x

				a. Số trường:		Trường		0

				Tỷ lệ		%				x		x		x

				b. Số lớp:		Lớp		0

				Tỷ lệ		%				x		x		x

		6. Số trường đạt chuẩn QG được công nhận mới trong năm						0		0		0		0

				a. Mức độ 1		Trường		0

				b. Mức độ 2		"		0

		7. Đánh giá chất lượng GD (TT 45/2011/TT-BGDĐT)

				a. Số trường tự đánh giá		Trường		0

				Trong đó: - đạt Cấp độ 1		"		0

				- đạt Cấp độ 2		"		0

				b. Số trường được đánh ngoài		"		0		0		0		0

				Trong đó: - đạt Cấp độ 1		"		0

				- đạt Cấp độ 2		"		0

		8. Bồi dưỡng CBQL, GV các mô đun ưu tiên				Người		0		0		0		0

				a. Số lượng CBQL được BD		"		0

				b. Số lượng GV được BD		"		0

						……..., Ngày ... tháng ... năm 20…

				Người lập biểu		Thủ trưởng đơn vị

		Ký tên				Ký tên, đóng dấu






